
 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 XÃ CỘNG LẠC KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

 

1. Họ và tên thường dùng:         ĐỒNG ĐỨC NAM 

2. Họ và tên khai sinh:               ĐỒNG ĐỨC NAM 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/11/1988;  4. Giới tính:  Nam 

5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

7. Quê quán: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 142413450. Ngày cấp: 05/8/2014. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương 

10. Dân tộc: Kinh;  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Dược sỹ Trung học 

   - Học vị: Không       Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Lao động tự do 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  

15. Nơi công tác:   

16. Ngày vào Đảng: 22/5/2017 

  - Ngày chính thức: 22/5/2018; Số thẻ đảng viên 08118259 

  - Chức vụ trong Đảng:  Đảng viên 

  - Ngày ra khỏi Đảng: Không,     Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã Cộng Lạc 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Bí thư Chi đoàn thôn Tất Thượng 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không  

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân  xã : Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 03 năm 2015 

đến tháng 3 năm 2021 
Bí thư Chi đoàn thôn Tất Thượng, xã Cộng Lạc 

 

Cộng Lạc, ngày 14 tháng 3 năm 2021 

Đã ký 

Đồng Đức Nam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ CỘNG LẠC KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

 

1. Họ và tên thường dùng:       ĐỖ VĂN VINH 

2. Họ và tên khai sinh:             ĐỖ VĂN VINH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/8/1964;  4. Giới tính:  Nam 

5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

7. Quê quán: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 142846684. Ngày cấp:08/01/2013. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương 

10. Dân tộc: Kinh;  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  

- Học vị: Không    Học hàm: Không 

- Lý luận chính trị:  

- Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Công an 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Công an viên 

15. Nơi công tác:  Công an xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

16. Ngày vào Đảng: Không 

- Ngày chính thức: Không; Số thẻ đảng viên: Không 

- Chức vụ trong Đảng:   

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không    Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội cựu chiến binh xã Cộng Lạc 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ban chấp hành Hội CCB xã Cộng Lạc, Phó chi hội trưởng CCB thôn Tất Thượng 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 03 năm 1986 

đến tháng 12  năm 1989 

Bộ đội thuộc đơn vị E771, F242 Đặc khu Quảng Ninh 

Từ tháng 7 năm 2013 

đến tháng 3 năm 2021 

Công an viên, Công an xã Cộng Lạc; Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Cộng Lạc, Phó 

Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh thôn Tất Thượng. 

 

Cộng Lạc, ngày 14 tháng 3 năm 2021 

Đã ký 

Đỗ Văn Vinh 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ CỘNG LẠC KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

 

 

 

1. Họ và tên thường dùng:         PHẠM THỊ MẦU 

2. Họ và tên khai sinh:               PHẠM THỊ MẦU 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh:19/02/1965; 4. Giới tính:  Nữ 

5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

7. Quê quán: Thôn Đông Lâm, Xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 141093783 

    Ngày cấp:15/01/2008;  Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương 

10. Dân tộc: Kinh;  11. Tôn giáo: Thiên chúa giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 7/10 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  

   - Học vị: Không      Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị:  

   - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Nông nghiệp 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  

15. Nơi công tác:   

16. Ngày vào Đảng: Không 

  - Ngày chính thức: Không; Số thẻ đảng viên: Không 

  - Chức vụ trong Đảng:   

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không ,    Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi hội Hội liên hiệp phụ nữ thôn Tất Thượng 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Hội viên 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không  

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân : Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng       năm 

đến tháng    năm 

 

 

 

Cộng Lạc, ngày 14 tháng 3 năm 2021 

Đã ký 

Phạm Thị Mầu 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 

 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ CỘNG LẠC KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

 

1. Họ và tên thường dùng:              VŨ TIẾN KHANH 

2. Họ và tên khai sinh:                    VŨ TIẾN KHANH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1967;  4. Giới tính:  Nam;   5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

7. Quê quán: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 141291032 

    Ngày cấp: 08/01/2013. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương 

10. Dân tộc: Kinh;  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 7/10 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  

   - Học vị: Không         Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã 

15. Nơi công tác:  Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc 

16. Ngày vào Đảng: 22/6/1989, Ngày chính thức: 22/6/1990; Số thẻ đảng viên: 77105813 

  - Chức vụ trong Đảng:  Phó Bí thư chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không;      Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội cựu chiến binh xã Cộng Lạc 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Cộng Lạc 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương chiến sỹ vẻ vang: Hạng Nhất, Huy chương quân 

kỳ quyết thắng.  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân  xã Cộng Lạc nhiệm kỳ 2016-2021 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

Từ tháng 03 năm 1986 

đến tháng 12  năm 2012 

Bộ đội, công tác tại C1 Công binh, Bộ tham mưu, Binh chủng tăng thiết giáp 

 

Từ tháng 01 năm 2013 

đến tháng 01  năm 2015 

Nghỉ hưu tại thôn Tất Thượng, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

Từ tháng 2 năm 2015 

đến tháng 3 năm 2017 

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tất Thượng; Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 (từ 

tháng 5/2016) 

Từ tháng 4 năm 2017 

đến tháng 3 năm 2021 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cộng Lạc; Phó Bí thư chi bộ thôn Tất Thượng; Đại biểu 

HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Cộng Lạc, ngày 14 tháng 3 năm 2021 

Đã ký 

Vũ Tiến Khanh 
 

 

 



 

 

Ảnh 

4cm x 6cm 
 

 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

XÃ CỘNG LẠC KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

 

1. Họ và tên thường dùng:                          VŨ VĂN KHẢI 

2. Họ và tên khai sinh:                                VŨ VĂN KHẢI 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1963;   4. Giới tính:  Nam;   5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

7. Quê quán: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 141669258 

    Ngày cấp: 28/3/2011. Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hải Dương 

10. Dân tộc: Kinh;  11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  

- Học vị: Không      Học hàm: Không  

- Lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Người hoạt động không chuyên trách ở thôn  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư chi bộ - Trưởng thôn 

15. Nơi công tác:  Chi bộ thôn Tất Thượng, Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

16. Ngày vào Đảng: 22/5/2017.  Ngày chính thức: 22/5/2018; Số thẻ đảng viên: 08118260 

- Chức vụ trong Đảng:  Bí thư chi bộ 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không  Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi hội cựu chiến binh thôn Tất Thượng  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh thôn Tất Thượng 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân  xã Cộng Lạc nhiệm kỳ 2016-2021 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9/1982 đến tháng 12/1984 Bộ đội, Tiểu đội trưởng, công tác tại đơn vị C1, C2; D16, E603, QK 3 

Từ tháng 01/1985 đến tháng 12/1985 Bộ đội, Tiểu đội trưởng, tăng cường đi phục vụ biên giới phía Bắc 

Từ tháng 01/1986 đến tháng 7/1986 Bộ đội, Tiểu đội trưởng, công tác tại D15, Tỉnh đội Hà Sơn Bình 

Từ tháng 8/1986 đến tháng 8/2015 Xuất ngũ về địa phương Tất Thượng, Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương 

Từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2016 Phó chi hội trưởng chi hội CCB thôn Tất Thượng  

Từ tháng 5/2016 đến tháng 10/2019 Chi hội trưởng CCB thôn Tất Thượng; Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 

Từ tháng 11/2019 đến tháng 3/2021 Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tất Thượng; Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Cộng Lạc, ngày  14 tháng 3 năm 2021 

Đã ký 

Vũ Văn Khải 
 

 


